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H.264 36x Outdoor Speed Dome IP Camera 
Thiết bị ICA-H652 của Planet là Internet camera giám sát ngoài trời ñược ốp trần, hỗ trợ chuẩn mới – 
H.264 ñể nén Video. Thiết bị ICA-H652 là giải pháp hiệu quả cho mạng băng thông rộng. Thiết bị ICA-
H652 có tính năng ñể phóng to/thu nhỏ (zooming) gấp 36x12 lần, trong ñó có (zoom quang gấp 36 lần  
và zoom kỹ thuật số gấp 10 lần) với chức năng tự ñiều chỉnh tiêu ñiểm và tự ñiều chỉnh ánh sáng. Thiết 
bị cung cấp tính linh hoạt, chính xác và góc quay ngang 360 ñộ trong việc giám sát. Chức năng giám sát 
hoàn hảo của ICA-H652 gồm cấu hình lên tới 8 chu kì quay với 256 vị trí ñặt góc quay, và phát hiện 
chuyển ñộng, thiết bị ñáp ứng ñược yêu cầu khắt khe trong việc giám sát và các ứng dụng giám sát từ 
xa.  
 
Thiết bị ICA-H652 cung cấp chức năng ña hiện trạng, có thể sử dụng ñồng thời chuẩn nén H.264 và M-
JPEG. Hơn nữa, mỗi người dùng sử dụng ñộ phân giải hình ảnh khác nhau, ñiều này giúp cho nhà sản 
xuất thiết kế thiết bị phù hợp với các môi trường mạng khác nhau như các nút giao thông trung tâm, các 
khu mua sắm cao cấp, nhà ga, ñường sắt, nhà kho, sân bay,  và các nhà xưởng.    
 
Thiết bị ICA-H652 hỗ trợ tính năng lưu trữ NAS, thiết bị có thể làm việc ñộc lập và lưu tập tin Video trực 
tiếp trên thiết bị lưu trữ NAS, vì vậy tiết kiệm ñược tài nguyên ổ cứng trên PC và thực hiện giám sát phát 
hiện chuyển ñộng 24h/7 ngày. Thiết bị ICA-H652 thực hiện giám sát với Audio 2 chiều ñể người quản trị 
có thể nói chuyện với bất kỳ ai tại một vị trí mà Camera giám sát qua bộ loa kết nối. ICA-H652 có thể 
ñược lắp ñặt trong hầu hết môi trường ngoài trời và duy trì khả năng làm việc chuẩn nhờ vỏ bọc bảo vệ 
IP-66.   
 

>>> Mô hình ứng dụng  
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

 � Hỗ trợ nhiều chế ñộ làm việc,sử dụng ñồng thời chuẩn nén Video 
H.264 và M-JPEG  

 
� ðộ phân giải thời gian thực D1/CIF tốc ñộ 30fps (Khung hình trên 

giây)   
 

� Có thể ñiều chỉnh góc quay ngang 360 ñộ, góc quay dọc từ 0 ñến 
180 ñộ và 36x12 zooming trong ñó zoom quang gấp 36 lần, zoom 
kỹ thuật số gấp 12 lần.  

 
� ðộ phân giải hình ảnh chất lượng cao cho việc giám sát ngày và 

ñêm. 
 

� Tích hợp bộ ICR (IR Cut Filter) 
 

� Kết hợp hình ảnh video 3D 
 

� Hỗ trợ chế ñộ WDR (Wide Dynamic Range) 
 

� Giảm nhiễu 2D/3D 
 

� Tính năng lưu trữ NAS ñể lưu các tập tin Video mà không cần 
phần mềm ñiều khiển. 

 
� Hỗ trợ 3GPP cho các ứng dụng từ xa của mạng không dây 3G. 

 
� Hỗ trợ các chuẩn mạng phổ biến như: Giao thức TCP/IP, thư ñiện 

tử SMTP và HTTP, thiết bị ICA-H652 có thể cho phép và sử dụng 
môi trường mạng IP hỗn hợp. 

 
� Cấu hình dễ dàng: Người quản trị mạng có thể cấu hình và quản 

lý thiết bị ICA-H652 qua tiện ích Windows-based hoặc qua giao 
diện web 

 
� Hỗ trợ ñăng tải qua DDNS và FTP hoặc các ứng dụng khác trong 

mạng giám sát. 
 

� Phát hiện chuyển ñộng: Tính năng phát hiện chuyển ñộng có thể 
giám sát bất kì chuyển ñộng khả nghi nào trong vùng cụ thể.   

 
� Thiết bị có thể hoạt ñộng trong môi trường khắc nghiệt với vỏ bọc 

bảo vệ IP-66  
 

>>> Thông số kỹ thuật  

 
 

Model ICA-H652  

Video Specification 

Horizontal Resolution 540 TV Lines 

Scanning System NTSC / PAL 

Effective Pixels 
NTSC 380K: 768 (H) x 494 (V) 
PAL 440K: 752 (H) x 582 (V) 

Sensor 1/4" Color Sony CCD 

Lens Type 36X optical zoom, 12X digital zoom 

View Angle  H: 1.8 ~ 60.8 Degree / V: 1.3 ~ 43 Degree 

Lens F1.6~3.4/ F1.6 ~ 122.4 mm 

S/N Ratio > 50 dB (AGC Off) 

Minimum Illumination 0.1 lux , 0.01lux(B/W) 

Focal Length 3.4~122.4 mm 

Focus Mode Auto / Manual 

White Balance Auto / Manual 
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Iris Control Auto / Manual 

Electronic Shutter 1/1~1/10k sec. 

AGC control Auto / Manual 

Back Light Compensation On/Off 

Image (Video Setting) 

Video Encoder H.264 / M-JPEG simultaneously 

Video Resolution 
D1: NTSC 720x480 / PAL 720x576 
CIF: NTSC 352x240 / 352x288 

Frame Rate 30fps for all resolutions 

Audio Compression G.726 ADPCM / AAC 

Alarm Reaction Preset, Sequence, Auto pan, Cruise 

Network and Configuration 

Network Interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Networking Protocol 
TCP/UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, ICMP, DHCP, Telnet, 
RTP/RTSP 

Browser / Software Microsoft ® Internet Explorer 6.0 or later, Cam Viewer Plus Lite/Pro 

Hardware 

Pan Degree 0 ~ 360 Degree continuous panning 

Tilt Degree 90 Degree with instant flip 

Preset Point 256 present points 

Camera Cruise 8 cruises 

Audio in / Audio out 1 x MIC in / 1 x Line out 

Video Output 1.0 Vp-p / 75ohm (BNC connector) 

2-Way Audio Full-duplex, Half-duplex, Simplex 

DI / DO ports DI x 4 / DO x 1 (dry contact) 

Protection Class IP-66 outdoor classification, Built-in Fan and Heater 

Dimension Φ190 x 302.5 mm 

Weight 2.6kg 

Power Supply AC 24V ± 10%, 3A 

Operating Temperature -45 ~ 50 Degree C 

Operating Humidity 20 – 90% (non- condensing) 

Power Consumption 65 W (with Heater) 

Emission CE, FCC 
  

 
 

>>> Thông tin ñặt hàng 
 

ICA-H652-NT H.264 Outdoor Speed Dome Internet Camera (NTSC) 

ICA-H652-PA H.264 Outdoor Speed Dome Internet Camera (PAL) 
 
 

 

PLANET Technology Corporation 

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective owners. 

Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE 
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